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A VỀ KINH TẾ

I Sản xuất nông nghiệp

1 Trồng trọt Lúa Làm đất, gieo trồng ha 403,7ha 

Chăm sóc, thu hoạch ha Chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm lúa

chăm sóc, thường xuyên theo 

dõi tình hình sâu bệnh để kịp 

thời phun phòng trừ sâu bệnh

Sắn Làm đất, gieo trồng ha 40ha sắn

Chăm sóc, thu hoạch ha

Lạc Làm đất, gieo trồng ha gieo trỉa 30ha lạc 

Thu hoạch tấn

Rau màu Làm đất, gieo trồng ha

Chăm sóc, thu hoạch ha

Phun phòng Lúa ha

Khác ha
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3

Chăn nuôi Tiêm phòng Trâu bò %

 - Triển khai điều tra tổng đàn Trâu, 

bò theo Kế hoạch của Phòng Nông 

nghiệp;

 - Hướng dẫn nhân dân phòng trừ 

bệnh cho đàn trâu bò, đàn lợn

Lợn %

đàn chó %

4
Lâm nghiệp Trồng Keo ha 07 ha

Khai thác keo ha 08 ha 20

5
Ngư nghiệp Khai thác các loại tấn 0

Nuôi trồng Tôm ha

6
Thủy lợi nội đồng XD Kênh bê tông Làm thủ tục m

Hoàn thành m

II
Xây dựng NTM XD vườn mẫu Vận động vườn

Vận động 40 hộ xây dựng, chỉnh 

trang vườn mẫu

Vận động 40 hộ xây dựng, 

chỉnh trang vườn mẫu

Hoàn thành vườn 0 3
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XD KDC kiễu mẫu Vận động khu

Họp triển khai đường găng, khung 

kế hoạch thực hiện xây dựng KDC 

NTM kiểu mẫu 4 thôn: Thanh Sơn, 

Sa Xá, Văn Lạc, Liên Sơn

- Chỉnh trang, cắt tỉa hàng rào xanh, 

làm vệ sinh môi trường các khu dân 

cư; chỉnh trang vườn hộ

 - Vận động tháo dỡ công trình vệ 

sinh không đảm bảo.

 - Xây dựng bể nước thải;

 - Ươm cây xanh, trồng hàng rào 

xanh

 - Chỉnh trang, cắt tỉa hàng rào 

xanh, làm vệ sinh môi trường 

các khu dân cư; chỉnh trang 

vườn hộ

 - Vận động tháo dỡ công trình 

vệ sinh không đảm bảo.

 - Xây dựng bể nước thải;

 - Ươm cây xanh, trồng hàng 

rào xanh

Hoàn thành khu

XD mô hình N.nghiệp Vận động

Hoàn thành

XD mô hình DVTM Vận động 0

Hoàn thành

XD sản phẩm OCOP Vận động 0

Hoàn thành

Thành lập DN Vận động 0

Hoàn thành

Thành lập HTX Vận động 0
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Hoàn thành

Thành lập THT Vận động

Hoàn thành

IV
Quy hoạch Bổ sung, điều chỉnh QHNTM Làm thủ tục ha 0 0

Hoàn thành ha 0 0

Khu dân cư Làm thủ tục ha 0 0

Hoàn thành ha

Khu SXKD Làm thủ tục ha 0 0

Hoàn thành ha

Hồ sơ đấu giá đất Làm thủ tục ha

Xây dựng PA trình UBND 

huyện đấu giá 17 lô đất Hòa 

Hợp

Hoàn thành ha

V
Giao thông, xây dựng XD đường GTNT Làm thủ tục m

Hoàn thành m  

GT nội đồng Làm thủ tục m

Hoàn thành m

Nâng cấp, duy tu Làm thủ tục m

Nâng cấp, duy tu Làm thủ tục m
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Nâng cấp, duy tu Làm thủ tục m

Xây dựng Làm thủ tục

Làm thủ tục m

Hoàn thành m

Trường học Làm thủ tục tr.đ

Tiến độ %

Hoàn thành tr.đ

Trụ sở, nhà VH xã, thôn Làm thủ tục tr.đ

Tiến độ %

Hoàn thành tr.đ

Hồ sơ thẩm định Làm thủ tục

Tiến độ %

Hoàn thành tr.đ
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VI

Thương mại, dịch vụ,

 Du lịch
Thu hút đầu tư Vận động dự án

Triển khai dự án 0

Kiểm tra Nội dung 0

Xử lý tr.đ

VII Thu ngân sách Tổng số tr.đ

Tỷ lệ %

Trong đó tiền đất tr.đ

Thuế, phí tr.đ

Tỷ lệ giải ngân 

Chương trình mục tiêu
% 100

IX

Tài nguyên - Môi 

trường
Cấp GCNQSD đất ở giấy

Họp xét 6 hs cấp đất lần đầu

Trình UBND huyện 4 bộ hs 

cấp đất lần đầu

Cấp GCNQSD đất NN, LN giấy
Họp xét 9 hs cấp đất lần đầu

Trình UBND huyện 6 bộ hs 

cấp đất lần đầu

Cấp đổi GCN đất ở giấy
Họp xét 52 bộ hồ sơ đất ở

Trình UBND huyện 40 bộ hồ 

sơ

Cấp đổi GCN đất NN giấy
Tham mưu PA cấp đổi 262 hồ sơ 

tại thôn Hòa Hợp

Tiến hành phối hợp xây dựng 

262 bộ hồ sơ cấp đổi đất NN 

Công nhận đất trước 1980 Tổng hợp kê khai giấy

 

Họp khu dân cư 2 thôn, Mỹ 

Liên, Văn Lạc

Thực hiện thủ tục

 giao dịch
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Kiểm tra, xử lý KTKS trái phép Kiểm tra vụ
0 0

Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi 

trường
Kiểm tra vụ

1 0

Thu gom, xử lý rác thải tấn
53 40

Tỷ lệ hộ phân loại rác % 65 70

Cấp đất xen dắm

B
VĂN HÓA - XÃ HỘI

I

Văn hóa thông tin, 

tuyên truyền
cái

Tuyên truyền về phòng chống 

dịch Covid-19 

Tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh
lượt 51

Tuyên truyền các nội dung khác
Tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh
Lượt 58

Tuyên truyền về phòng chống 

dịch Covid-19 

Tuyền truyền trên 

trang thông tin điện 

tử xã

Bài 5

II
Giáo dục đào tạo Kết quả Xã hội hóa Thu đóng góp tr.đ

III
Công tác dân số, y tế KHH gia đình các biện pháp cặp 12
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Sinh trên 2 con cặp 0

Chương trình CS trẻ em
kinh phí các hoạt 

động
tr.đ

Hồ sơ sức khỏe XD mới người 5

Lũy kế tỷ lệ % 95,5

IV
Chính sách xã hội Hỗ trợ người nghèo sản xuất, đời sống tr.đ 0

XD nhà cho đối tượng khó khăn nhà
Triển khai xây dựng nhà ở hộ 

nghòe, người có công  cho 3 hộ 

Kê hoạch hoàn thành trong 

tháng 12/2021

Chi trả chính sách người có công tr.đ

Thủ tục MTP cho 3 đối tượng 

BTXH, và 2 đối tượng người có 

công, làm hồ sơ đối tượng BTXH 

cho 4 đối tượng 

Hoàn thành hồ sơ hưởng 

BTXH cho 4 đối tượng hưởng 

chế độ 

Làm thủ tục cho đối tượng nếu có người

Đã triển khai 8/8 thôn đến nay đang 

hoàn thiện hồ sơ mẩu biểu theo kế 

hoạch huyện.

Tiếp tục hoàn thành điều tra hộ 

ghèo, hộ cân nghèo, hộ nông 

lâm có mức sống trung bình 

đảm bảo tiến độ , kế hoạch.

Tổ chức đào tạo nghề NT người 0

Tổ chức tư vấn, giới thiệu VL người 0 0

Điều tra lao động việc làm người 

Hỗ trợ các đối tượng do ảnh 

hưởng Covid-19
người 

Xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 

các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch 

Covid-19

Tiếp tục xây dựng hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ cho các đối tượng
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Điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ 

có mức sống trung bình
người 

Đã triển khai 8/8 thôn đến nay đang 

hoàn thiện hồ sơ mẩu biểu theo kế 

hoạch huyện.

Tiếp tục hoàn thành điều tra hộ 

ghèo, hộ cân nghèo, hộ nông 

lâm có mức sống trung bình 

đảm bảo tiến độ , kế hoạch.

C

CÔNG TÁC 

NỘI CHÍNH
người 

I
Công tác tư pháp Phổ biến pháp luật lượt 3 2

Tổ chức tư vấn, hòa giải người 0 2

Khai sinh người 21 18

II
Công tác thanh tra Tiếp dân cuộc 4 4

Đối thoại cuộc 1 2

Giải quyết đơn thư vụ 2 4

Thanh tra nhân dân cuộc 0

III
Công tác nội vụ Tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí chuyên, bán chuyên người 0

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên, bán chuyên người 0

Tôn giáo Củng cố bộ máy người 0

Tổ chức hoạt động

Khen thưởng người 3

Kỷ luật người 0

IV

Công tác cải cách hành 

chính
Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn % Lũy kế từ đầu năm 97,4 100
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Phát sinh HS DVC mức độ 3 Lũy kế đến nay hồ sơ 15

Phát sinh HS DVC mức độ 4 0

Số CBCC sử dụng ĐHTN 20

D

QUỐC PHÒNG

 - AN NINH
Bồi dưỡng, huấn luyện người 0

Tuyển quân Khám người 0

Thâm nhập thành người 0

ANTT Điều tra vụ 0

Xử lý vụ 0

ATGT Kiểm tra, xử lý vụ

D
TỒN TẠI, HẠN CHẾ

E

KIẾN NGHỊ, 

ĐỀ XUẤT

(Nếu có)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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Nguyễn Cao Cường





0.68182
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